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	 BỘ QUỐC PHÒNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 1219/TTr-BQP
	Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2024


TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị định quy định 

chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự

Kính gửi: Chính phủ.
(Qua Bộ Tư pháp để phục vụ thẩm định)

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 và Quyết định số 857/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Bộ Quốc phòng kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 
1. Cơ sở chính trị

Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo đặt ra mục tiêu đến năm 2025 là “Xây dựng Luật Phòng thủ dân sự và các văn bản pháp luật liên quan, trong đó chú trọng bổ sung cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chủ trương chính sách trưng thu, trưng dụng, huy động lực lượng, phương tiện, vật chất cho nhiệm vụ phòng thủ dân sự, đặc biệt trong lĩnh vực phòng, chống, khắc phục hậu quả chiến tranh, thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, nguy hiểm…”.

2. Cơ sở pháp lý

Luật Phòng thủ dân sự được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 ngày 20 tháng 6 năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.  Luật Phòng thủ dân sự giao Chính phủ quy định chi tiết các nội dung: Thông tin về sự cố, thảm họa; cơ quan chỉ đạo, chỉ huy và lực lượng phòng thủ dân sự; công trình phòng thủ dân sự; ban bố, bãi bỏ cấp độ phòng thủ dân sự; thống kê, đánh giá thiệt hại; huy động, vận động đóng góp tự nguyện và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ; quỹ phòng thủ dân sự và nội dung chi ngân sách cho phòng thủ dân sự; chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia phòng thủ dân sự và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong phòng thủ dân sự (khoản 3 Điều 6, khoản 5 Điều 13, khoản 2 Điều 20, khoản 4 Điều 28, khoản 3 Điều 30, khoản 5 Điều 34, khoản 4 Điều 35, khoản 4 Điều 40, khoản 4 Điều 41).
3. Cơ sở thực tiễn
Bản chất hoạt động phòng thủ dân sự có nội hàm rộng, bao gồm các biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả chiến tranh; phòng, chống, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh… Do đó, tại khoản 1 Điều 34 Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 quy định: “… Tổ chức lại Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn thành Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia”. 
Hiện nay, các quy định về phòng thủ dân sự và về tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đang được điều chỉnh tại Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2019 và Nghị định 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ. Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 quy định nguyên tắc, hoạt động phòng thủ dân sự; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động phòng thủ dân sự; quản lý nhà nước và nguồn lực bảo đảm thực hiện phòng thủ dân sự sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. Do đó, để có cơ sở pháp lý toàn diện, đầy đủ, đặc biệt là những vấn đề thuộc thẩm quyền quy định của Chính phủ về hoạt động phòng thủ dân sự, cần thiết phải xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự, thay thế Nghị định số 02/2019/NĐ-CP và Nghị định số 30/2017/NĐ-CP để tránh trùng lặp, chồng chéo trong hệ thống pháp luật khi cùng điều chỉnh về một vấn đề.
Xuất phát từ các cơ sở nêu trên, việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích

Quy định các nội dung được Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết tại Luật Phòng thủ dân sự; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật cũng như bảo đảm tính khả thi của Nghị định trong thực tiễn.  

2. Quan điểm xây dựng Nghị định
a) Thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
b) Bảo đảm sự phù hợp, thống nhất với Hiến pháp năm 2013, Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
c) Bảo đảm tính kế thừa và phát triển các quy định của pháp luật hiện hành về phòng thủ dân sự đã được thực tiễn kiểm nghiệm, đặc biệt là các quy định còn đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành tại Nghị định 02/2019/NĐ-CP và Nghị định 30/2017/NĐ-CP.
d) Quá trình tổ chức nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định đảm bảo tính khoa học, dễ tiếp cận, có sự tham gia đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị quân đội.
III. QUÁ TRÌNH  XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
Dự thảo Nghị định được xây dựng theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

1. Thành lập Ban Soạn thảo (Quyết định số 3540/QĐ-BQP ngày 04 tháng 8 năm 2023), Tổ Biên tập (Quyết định số 3063/QĐ-BST ngày 08 tháng 8 năm 2023) xây dựng Nghị định. 
Ban Soạn thảo đã ban hành Kế hoạch soạn thảo Nghị định (Kế hoạch số 2822/KH-BST ngày 08 tháng 8 năm 2023) và Quy chế hoạt động của Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập (Quyết định số 3582/QĐ-BST ngày 08 tháng 8 năm 2023).

2. Thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập đã tổ chức nghiên cứu các chuyên đề, tài liệu về phòng thủ dân sự và xây dựng dự thảo Nghị định.
3. Tổ chức các cuộc họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập, hoàn thiện dự thảo Nghị định gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, tổ chức có liên quan và đăng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến (Công văn số 3574/BQP-TM ngày 05 tháng 10 năm 2023). 
4. Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan; hoàn thiện dự thảo Nghị định gửi Bộ Tư pháp thẩm định (Công văn số …../BQP-TM ngày     tháng    năm 2024 của Bộ Quốc phòng).
5. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (Công văn số      /BTP-PLHSHC ngày ..  tháng… năm 2023), Bộ Quốc phòng đã nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định; chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục
Dự thảo Nghị định gồm 11 chương, 52 điều. Trong đó:
· Chương I. Quy định chung (gồm 02 điều, Điều 1 và Điều 2), quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng.
· Chương II. Thông tin về sự cố, thảm họa (gồm 02 điều, Điều 3, Điều 4), quy định các nội dung về số điện thoại tiếp nhận thông tin về sự cố, thảm họa; trách nhiệm xử lý thông tin.
· Chương III. Cơ quan chỉ đạo, chỉ huy và lực lượng phòng thủ dân sự (gồm 07 điều, từ Điều 5 đến Điều 11), quy định các nội dung về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các bộ, ngành trung ương; Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh; Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp huyện; Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp xã; lực lượng phòng thủ dân sự.

· Chương IV. Công trình phòng thủ dân sự (gồm 03 điều, từ Điều 12 đến Điều 14), quy định các nội dung về công trình phòng thủ dân sự chuyên dụng, công trình có công năng phòng thủ dân sự; quản lý, sử dụng công trình phòng thủ dân sự.

· Chương V. Ban bố, bãi bỏ cấp độ phòng thủ dân sự (gồm 02 điều, Điều 15 và Điều 16), quy định các nội dung về trình tự ban bố và bãi bỏ phòng thủ dân sự cấp độ 1, 2, 3. 

· Chương VI. Thống kê, đánh giá thiệt hại (gồm 03 điều, từ Điều 17 đến Điều 19), quy định các nội dung về nguyên tắc thống kê, đánh giá thiệt hại; nội dung và báo cáo thống kê, đánh giá thiệt hại.

· Chương VII. Huy động, vận động đóng góp tự nguyện và phân bố nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ (gồm 04 điều, từ Điều 20 đến Điều 23), quy định các nội dung về huy động, vận động đóng góp tự nguyện; phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ; trách nhiệm, thẩm quyền phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ; quy trình triển khai nguồn lực từ trung ương.
· Chương VIII. Quỹ phòng thủ dân sự và nội dung chi ngân sách phòng thủ dân sự (gồm 19 điều, từ Điều 24 đến Điều 42), quy định các nội dung về thành lập, nhiệm vụ, bộ máy quản lý và điều hành, nguồn tài chính, nội dung chi, chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán, công khai thông tin về hoạt động, thẩm quyền, điều tiết, điều chuyển của Quỹ phòng thủ dân sự cấp trung ương và cấp tỉnh; báo cáo phê duyệt, quyết toán, kiểm toán, thanh tra, giám sát hoạt động Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh; điều tiết từ các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có liên quan đến hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa và Quỹ phòng thủ dân sự; nội dung chi ngân sách cho hoạt động phòng thủ dân sự.
· Chương IX. Chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia phòng thủ dân sự (gồm 03 điều, từ Điều 43 đến Điều 45), quy định các nội dung về chế độ đối với người làm nhiệm vụ trực phòng thủ dân sự trực thêm giờ; tiền lương, tiền công đối với người được huy động huấn luyện, diễn tập và làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự; chế độ chính sách đối với lực lượng phòng thủ dân sự.
· Chương X. Trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương (gồm 04 điều, từ Điều 46 đến Điều 49), quy định các nội dung về trách nhiệm của Bộ Quốc phòng; trách nhiệm của Bộ Tài chính; trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông; trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương.

· Chương XI. Điều khoản thi hành (gồm 03 điều, Điều 50 và Điều 51), quy định các nội dung về sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số điều của các Nghị định có liên quan đến phòng thủ dân sự hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định tập trung quy định chi tiết một số nội dung của Luật Phòng thủ dân sự và bãi bỏ những văn bản liên quan có sự trùng lặp nội dung:
- Một là, về thông tin về sự cố, thảm họa 
Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 giao “Chính phủ quy định việc sử dụng chung 01 số điện thoại để tiếp nhận thông tin về sự cố, thảm họa trên phạm vi toàn quốc” (khoản 3 Điều 6). 

Dự thảo Nghị định quy định: Sử dụng hệ thống tổng đài 112 để tiếp nhận thông tin về sự cố, thảm họa từ tổ chức, cá nhân, hệ thống tổng đài 113, 114, 115 và hệ thống thông tin liên lạc khác phục vụ trong lĩnh vực phòng thủ dân sự.

Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh; tổ chức lực lượng trực tổng đài 112; có trách nhiệm xử lý những thông tin về sự cố, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn, kịp thời thông báo, báo động, hiệp đồng các lực lượng phối hợp xử lý tình huống. 

Những thông tin thuộc lĩnh vực liên quan đến đầu số 113, 114, 115 được chuyển đến lực lượng ứng phó của từng lĩnh vực quản lý để xử lý theo quy định. 
- Hai là, về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức của cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự; lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự 

Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 giao “Chính phủ quy định cụ thể việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang bộ, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự địa phương” (khoản 5 Điều 34); đồng thời quy định “Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành”. Do đó, để bảo đảm tính thống nhất với Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg ngày 18/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ quan phối hợp liên ngành (các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần,…), bảo đảm phù hợp với chức năng và tính chất của hoạt động phòng ngừa, ứng phó với sự cố, thảm hoạ, dự thảo Nghị định xác định Trưởng ban là Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban gồm: 01 Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Y tế; Ủy viên Thường trực là đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Ủy viên là Bộ trưởng các bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang bộ có liên quan và 01 đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an.
Theo Quyết định số 23/2023/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ quan phối hợp liên ngành thì “Các tổ chức có tính chất liên ngành được quy định tại các luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; quyết định của Chủ tịch nước; nghị quyết, nghị định của Chính phủ; quyết định của Thủ tướng Chính phủ mà chưa quy định cụ thể về tổ chức, hoạt động thì trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể, tổ chức và hoạt động áp dụng theo quy định của Quyết định này” (Điều 22). Để bảo đảm phù hợp với chức năng và tính chất của hoạt động phòng ngừa, ứng phó với sự cố, thảm hoạ, dự thảo Nghị định xác định Trưởng ban là Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban gồm: 01 Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Y tế, uỷ viên là Bộ trưởng các bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang bộ có liên quan; đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và 01 đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an. Đồng thời, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia bám sát chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức, chỉ đạo, điều hành các bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang bộ và địa phương về phòng thủ dân sự (khoản 2 Điều 5 dự thảo).
Tương tự, các nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự được thành lập ở Bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang bộ bám sát chức năng tham mưu cho Bộ trưởng, Trưởng ngành trung ương, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong tổ chức, chỉ đạo, điều hành về phòng thủ dân sự trong lĩnh vực quản lý (khoản 3 Điều 6 dự thảo); Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự địa phương được thành lập ở cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh bám sát chức năng tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp trong tổ chức, chỉ đạo, điều hành về phòng thủ dân sự trên địa bàn quản lý (khoản 2 Điều 7, khoản 2 Điều 8, khoản 2 Điều 9).
Trên cơ sở quy định của Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 giao “Bộ Quốc phòng là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia” (khoản 2 Điều 34), dự thảo Nghị định quy định Bộ Quốc phòng là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.
Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu quy định “Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước chỉ được sử dụng con dấu khi đã có quy định về việc được phép sử dụng con dấu trong văn bản quy phạm pháp luật hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền; phải đăng ký mẫu con dấu trước khi sử dụng”. Trên cơ sở căn cứ pháp lý này dự thảo Nghị định quy định “Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có con dấu để hoạt động” (điểm e khoản 3 Điều 5). Trong thực tiễn, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có con dấu sẽ đảm bảo hoạt động giúp việc cho Ban Chỉ đạo hoạt động (các hoạt động truyền đạt, ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, thảm hoạ của Ban Chỉ đạo, mời họp Ban Chỉ đạo, thanh quyết toán kinh phí đảm bảo các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo…) được thông suốt, nhanh chóng, kịp thời hơn, phù hợp với đặc thù, yêu cầu của hoạt động phòng thủ dân sự.
- Ba là, về lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự 
Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 giao Chính phủ quy định chi tiết Điều 35 Luật này về lực lượng phòng thủ dân sự.

Trên cơ sở kế thừa quy định về lực lượng chuyên trách, lực lượng kiêm nhiệm làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự tại Điều 26 Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự và lấy ý kiến các bộ, ngành về thực tế bố trí, hoạt động của các lực lượng chuyên trách, lực lượng kiêm nhiệm làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự, dự thảo Nghị định quy định lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm tham gia hoạt động phòng thủ dân sự trên cơ sở kế thừa các tổ chức hiện có, không làm phát sinh biên chế, tổ chức. 
- Bốn là, về công trình phòng thủ dân sự

Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 giao Chính phủ quy định chi tiết Điều 13 Luật này về công trình phòng thủ dân sự.

Dự thảo Nghị định xác định cụ thể loại công trình phòng thủ dân sự chuyên dụng, công trình có công năng phòng thủ dân sự đồng thời quy định chế độ quản lý, sử dụng công trình phòng thủ dân sự theo nguyên tắc: Các công trình phòng thủ dân sự do Nhà nước đầu tư, quản lý khi nâng cấp, cải tạo, sửa chữa không được làm mất hoặc giảm công năng về phòng thủ dân sự. Đối với các công trình do tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư, quản lý có công năng sử dụng cho mục đích phòng thủ dân sự khi nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, Nhà nước khuyến khích không làm mất hoặc giảm công năng về phòng thủ dân sự.
- Năm là, về ban bố, bãi bỏ cấp độ phòng thủ dân sự
Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 giao Chính phủ quy định chi tiết trình tự ban bố, bãi bỏ cấp độ phòng thủ dân sự quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật này.
Dự thảo Nghị định quy định cụ thể trình tự ban bố, bãi bỏ cấp độ phòng thủ dân sự. Theo đó, khi có thông tin về nguy cơ xảy ra hoặc xảy ra sự cố, thảm họa trên địa bàn, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp huyện kịp thời tổ chức nghiên cứu nắm chắc tình hình, tổng hợp, phân tích đánh giá, tham mưu đề xuất, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban bố phòng thủ dân sự cấp độ 1 trên địa bàn huyện. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban bố phòng thủ dân sự cấp độ 2 trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ ban bố phòng thủ dân sự cấp độ 3 đối với một tỉnh, một số tỉnh hoặc trên phạm vi cả nước.

Người có thẩm quyền ban bố cấp độ phòng thủ dân sự có thẩm quyền bãi bỏ, điều chỉnh thời gian áp dụng cấp độ phòng thủ dân sự tương ứng.

- Sáu là, về thống kê, đánh giá thiệt hại 
Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 giao Chính phủ quy định chi tiết Điều 28 về thống kê, đánh giá thiệt hại.

Dự thảo Nghị định quy định các nguyên tắc làm cơ sở, định hướng cho hoạt động thống kê, đánh giá thiệt hại (Điều 17) và nội dung, phương pháp, trình tự thực hiện thống kê, đánh giá thiệt hại (Điều 18). Báo cáo tình hình sự cố, thảm họa và thiệt hại được lập và báo cáo ngay khi sự cố, thảm họa xảy ra; thường xuyên cập nhật cho đến khi kết thúc khắc phục sự cố, thảm họa. Trên cơ sở những nguyên tắc này, từng ngành đặc thù sẽ theo quy định pháp luật hiện hành để thực hiện việc thống kê, đánh giá thiệt hại do sự cố, thảm hoạ gây ra (ví dụ như trong thiệt hai do thiên tai gây ra sẽ thực hiện việc thống kê, đánh giá theo quy định tại Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra…).
- Bảy là, về huy động, vận động đóng góp tự nguyện và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ 

Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 giao Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều 30 Luật này về việc huy động, vận động đóng góp tự nguyện và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ. 
Dự thảo Nghị định quy định việc huy động nguồn lực tài chính hỗ trợ khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa (trong đó có hậu quả thiên tai) trên cơ sở tham khảo các quy định về huy động nguồn lực tài chính hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. 

Việc huy động, vận động đóng góp tự nguyện và phân bổ nguồn lực quốc tế để cứu trợ, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa được thực hiện theo Luật Điều ước quốc tế, các Nghị định của Chính phủ quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức của các nhà tài trợ nước ngoài; viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam; viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa tại Việt Nam.

- Tám là, về Quỹ phòng thủ dân sự
Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 giao “Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập, quản lý, sử dụng quỹ phòng thủ dân sự; việc điều tiết giữa quỹ phòng thủ dân sự và các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có liên quan đến hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa” (khoản 4 Điều 40). Theo đó, dự thảo Nghị định quy định: Quỹ phòng thủ dân sự là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Quỹ phòng thủ dân sự trung ương được Chính phủ thành lập, do Bộ Tài chính quản lý. Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập, do Sở Tài chính quản lý.  

Dự thảo Nghị định cũng quy định cụ thể nhiệm vụ của Quỹ; bộ máy quản lý và điều hành Quỹ sẽ sử dụng cán bộ, công chức của Bộ Tài chính (đối với Quỹ trung ương), của Sở Tài chính (đối với Quỹ cấp tỉnh), hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm do Bộ trưởng Bộ Tài chính/Giám đốc Sở Tài chính quyết định; nguồn tài chính hình thành Quỹ, nội dung chi của Quỹ, cơ chế điều tiết nguồn quỹ khác cho Quỹ phòng thủ dân sự; điều tiết từ các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có liên quan đến hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa và Quỹ phòng thủ dân sự. Việc quản lý Quỹ do cán bộ công chức của Bộ Tài chính/Sở Tài chính làm nhiệm vụ kiêm nhiệm quản lý, điều hành quỹ nên ngân sách nhà nước không hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Quỹ phòng thủ dân sự.

Ngoài ra, khoản 2 Điều 39 Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 quy định “Nhà nước bảo đảm ngân sách cho phòng thủ dân sự theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước”.  Trên cơ sở bảo đảm độc lập nguồn thu, nhiệm vụ chi Quỹ phòng thủ dân sự và ngân sách nhà nước, kế thừa nội dung của Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2019 về Phòng thủ dân sự về nội dung chi ngân sách bảo đảm cho hoạt động phòng thủ dân sự, dự thảo Nghị định quy định nội dung chi ngân sách cho hoạt động phòng thủ dân sự tại Điều 42 dự thảo. 

- Chín là, về chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia phòng thủ dân sự.
Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 giao Chính phủ quy định chi tiết Điều 41 Luật này về chế độ, chính sách đối với lực lượng phòng thủ dân sự bao gồm: (i) Người làm nhiệm vụ trực tại cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Bộ, ngành trung ương, cơ quan ngang bộ, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự địa phương các cấp khi thực hiện nhiệm vụ; (ii) Người được điều động, huy động huấn luyện, diễn tập, làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
Dự thảo Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia phòng thủ dân sự, bao gồm: 
i) Đối với người làm nhiệm vụ trực phòng thủ dân sự trực thêm giờ (Điều 44): Tiền lương làm thêm giờ được hưởng theo quy định của pháp luật về lao động hiện hành; Tiền ăn thêm bằng mức tiền ăn cơ bản 01 ngày của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh đang tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam (thời gian trực đêm từ 04 giờ trở lên) và bằng 0,5 mức tiền ăn cơ bản 01 ngày của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh đang tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam (thời gian trực đêm từ 02 giờ đến dưới 04 giờ) do tính chất công việc, nhiệm vụ trực đêm của 2 lực lượng này là như nhau.
Chi phí tiền lương làm thêm giờ và tiền ăn thêm do trực phòng thủ dân sự được tính vào ngân sách chi hoạt động thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự của các bộ, ngành, địa phương; 

ii) Đối với người được huy động huấn luyện, diễn tập và làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự: 
- Đối với người hưởng lương từ ngân sách nhà nước được huy động làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo Quyết định của cấp có thẩm quyền được hưởng chế độ hiện hành.

- Đối với người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước và người lao động làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức không hưởng lương từ ngân sách nhà nước: để có căn cứ pháp lý bảo đảm chế độ, chính sách cho các lực lượng này trong thời gian được huy động huấn luyện, diễn tập, làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền, không làm phát sinh thủ tục hành chính mới và trên cơ sở tính chất tương đồng giữa các lực lượng này với lực lượng dân quân tự vệ (được huy động theo cấp có thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ địa phương, cơ sở, cơ quan, tổ chức), dự thảo Nghị định quy định chế độ, chính sách của các lực lượng này như đối với Dân quân tự vệ theo quy định pháp luật hiện hành (bao gồm trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn và phụ cấp đặc thù như đối với dân quân tự vệ). 
iii) Việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người tham gia lực lượng phòng thủ dân sự thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bị ốm đau, tai nạn, hoặc chết được hưởng chế độ về ốm đau, tai nạn lao động, tử tuất theo quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và an toàn, vệ sinh lao động.
Đối với người tham gia lực lượng phòng thủ dân sự không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi bị ốm đau, tai nạn, bị thương hoặc chết thì được hưởng chế độ, chính sách như lực lượng Dân quân tự vệ không tham gia đóng bảo hiểm khi làm nhiệm vụ theo quy định của pháp luật hiện hành để có căn cứ pháp lý bảo đảm giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cho lực lượng này, không làm phát sinh thủ tục hành chính mới và trên cơ sở tính chất tương đồng giữa các lực lượng này với lực lượng dân quân tự vệ (được huy động theo cấp có thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ địa phương, cơ sở, cơ quan, tổ chức). Điều kiện, mức hưởng, trình tự, thủ tục và cơ quan có trách nhiệm bảo đảm điều kiện, mức hưởng, trình tự, thủ tục và cơ quan có trách nhiệm bảo đảm kinh phí thực hiện như lực lượng Dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Mười là, quy định Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự và Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ)

(Nội dung này sẽ được cập nhật, xác định trong quá trình thẩm định dự thảo Nghị định)

VI. NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA 

1. Kinh phí để triển khai Nghị định bao gồm: Tổ chức triển khai Nghị định; kinh phí thực hiện tuyên truyền, phổ biến Nghị định; theo dõi thi hành Nghị định; đầu tư, xây dựng công trình phòng thủ dân sự, mua sắm phương tiện, trang bị phòng thủ dân sự; hỗ trợ chế độ, chính sách cho người tham gia hoạt động phòng thủ dân sự; hỗ trợ cho người dân khắc phục thiệt hại do chiến tranh, sự cố, thảm họa, gây ra; thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; phục vụ cho công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị định.

Nguồn kinh phí gồm: Nguồn ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Nguồn nhân lực tổ chức thực hiện sau khi Nghị định được ban hành dựa trên cơ sở kế thừa các tổ chức hiện có, bảo đảm không làm tăng tổ chức bộ máy và biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo đúng tinh thần các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017) và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bộ Quốc phòng xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
Hồ sơ gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định; (2) Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp; (3) Tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; (4) Báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự thảo Nghị định; (5) Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan, tổ chức và bản chụp ý kiến của các ý kiến của cơ quan, tổ chức.
	N¬i nhËn:

- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng BQP (để b/c);
- Bộ Tổng Tham mưu;

- Cục Cứu hộ - Cứu nạn/BTTM;

- Lưu: VP, VPC. Ti06.
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